
CÔNG BÁO/Số 33/Ngày 20-10-2017 17

ỦY BAN NHÂN DÂN  
 TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 43/2017/Qð-UBND                      Phú Yên, ngày 13 tháng 10 năm 2017 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà 

nước, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;  
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2009/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính 

phủ về việc quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý, 
sử dụng tài sản nhà nước; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 58/2015/Qð-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức, chế ñộ quản lý, sử dụng máy 
móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết ñịnh số 58/2015/Qð-
TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy ñịnh tiêu 
chuẩn, ñịnh mức, chế ñộ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ 
chức, ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 46/2016/NQ-HðND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên về phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản 
nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
phạm vi tỉnh quản lý; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3075/TTr-STC ngày 
14/9/2017. 

 
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý và sử dụng máy 
móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2017. 
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                        KT. CHỦ TỊCH 
                                                       PHÓ CHỦ TỊCH 

 
                                                                     Nguyễn Chí Hiến 
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QUY CHẾ 
Quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức,  

ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 43/2017/Qð-UBND ngày 13/10/2017 

 của UBND tỉnh Phú Yên) 
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy chế này quy ñịnh về quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan 

nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 
ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ñược ngân 

sách bảo ñảm kinh phí hoạt ñộng và các ñơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý dự 
án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (sau ñây gọi chung là cơ quan, tổ chức, ñơn vị) 
thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị. 
3. Các cơ quan, ñơn vị lực lượng vũ trang, quốc phòng - an ninh, công an 

nhân dân không thuộc ñối tượng áp dụng của quyết ñịnh này. 
ðiều 3. Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng máy móc, thiết bị  
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 4 Quyết ñịnh số 58/2015/Qð-TTg ngày 

17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
 

Chương II 
QUY ðỊNH CỤ THỂ 

 
ðiều 4. Tiêu chuẩn, ñịnh mức trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ 

biến trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức và các phòng làm việc tại cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị 
 1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu thực tế, khả 
năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, ñơn vị và quy ñịnh về phân cấp tài sản nhà 
nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi 
tỉnh quản lý tại Nghị quyết số 46/2016/NQ-HðND ngày 15/7/2016 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị quyết ñịnh số lượng, chủng loại 
máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức và 
các phòng làm việc tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị mình nhưng phải phù hợp theo ñúng 
quy ñịnh về tiêu chuẩn, ñịnh mức tại Phụ lục II, III, IV ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
58/2015/Qð-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
 2. Trường hợp cơ quan, tổ chức, ñơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, có nhu cầu 
phải trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến có giá mua cao hơn không quá 
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10% so với mức giá quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn 
vị lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có), gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh trình 
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 
 3. Trường hợp cơ quan, tổ chức, ñơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, có nhu cầu 
phải trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến có giá mua cao hơn từ trên 10% 
ñến không quá 20% so với mức giá quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này, Thủ trưởng cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có), gửi Sở Tài chính 
thẩm ñịnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính. 
 4. Hồ sơ ñề nghị gồm những nội dung chính sau ñây: Tên cơ quan, tổ chức cần 
trang bị, sử dụng tài sản; danh mục các loại máy móc, thiết bị cần trang bị có mức giá 
cao hơn tiêu chuẩn ñịnh mức bao gồm: số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật, mức 
giá mua dự kiến và số tiền vượt so với mức giá quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 
58/2015/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nguồn kinh phí mua sắm máy móc, thiết 
bị, chức năng, lý do cần thiết phải trang bị loại máy móc, thiết bị này. 
 ðiều 5. Tiêu chuẩn, ñịnh mức trang bị máy móc, thiết bị cho các phòng 
sử dụng chung tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
 1. Chủ tịch UBND tỉnh quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức (số lượng, chủng loại, 
giá mua) máy móc, thiết bị trang bị ñể sử dụng cho phòng họp, hội trường, phòng 
thường trực, phòng lưu trữ và các phòng phục vụ hoạt ñộng chung của cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị thuộc phạm vi quản lý. 
 2. Việc trang bị máy móc, thiết bị tại các phòng phục vụ hoạt ñộng chung áp 
dụng cho cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñã ñược giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc 
riêng. Trường hợp cơ quan, tổ chức, ñơn vị sử dụng chung trụ sở làm việc với cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị khác thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị cùng sử dụng 
chung trụ sở phối hợp, chịu trách nhiệm ñảm bảo trang bị máy móc, thiết bị tại các 
phòng phục vụ hoạt ñộng chung phải hiệu quả, tiết kiệm, không trùng lặp. 
 ðiều 6. Tiêu chuẩn, ñịnh mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng tại 
cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
 1. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức (số lượng, chủng loại, 
mức giá) máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm 
vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội ñồng 
nhân dân tỉnh ñối với máy móc, thiết bị chuyên dùng (số lượng, chủng loại) có giá 
mua từ 500 triệu ñồng trở lên/01 ñơn vị tài sản. 
 2. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức (số lượng, chủng loại, 
mức giá) máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc phạm 
vi quản lý ñối với máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu 
ñồng/01 ñơn vị tài sản. 

3. Thẩm quyền quyết ñịnh mua sắm tài sản, thiết bị chuyên dùng của cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh ñược thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 
ðiều 3 Nghị quyết 46/2016/NQ-HðND của HðND tỉnh. 

ðiều 7. Quy ñịnh về trang bị, bố trí, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, xử 
lý máy móc, thiết bị văn phòng 

1. Quy ñịnh về trang bị, bố trí, xử lý máy móc, thiết bị văn phòng ñược thực 
hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 58/2015/Qð-TTg và ðiều 3 Nghị quyết 
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46/2016/NQ-HðND.  
2. Cơ quan, tổ chức, ñơn vị, cá nhân ñược giao quản lý, sử dụng tài sản theo 

ñúng chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm bảo quản, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, 
ñúng mục ñích máy móc, thiết bị ñược giao. 

3. Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách nhà 
nước ñược giao từ ñầu năm và các nguồn khác theo quy ñịnh của Luật Ngân sách 
Nhà nước. Trường hợp nguồn kinh phí ñược giao nhưng không cân ñối ñược, cơ 
quan, ñơn vị báo cáo Sở Tài chính thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết ñịnh. 

ðiều 8. Quy ñịnh về mức khoán, hạch toán và theo dõi khoán kinh phí sử 
dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị 

1. Quyết ñịnh khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến 
tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñược quy ñịnh như sau: 

a) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị cấp tỉnh quyết ñịnh mức khoán kinh 
phí sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc cơ quan, ñơn vị mình và các ñơn vị trực thuộc. 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết ñịnh mức khoán kinh 
phí sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc phạm vi quản lý. 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã quyết ñịnh mức khoán kinh phí sử dụng máy 
móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi 
quản lý. 

2. Việc khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến ñược 
thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 12 Quyết ñịnh số 58/2015/Qð-TTg của Thủ tướng 
chính phủ và ðiều 8 Thông tư số 19/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, ñồng thời ñưa 
vào Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức, ñơn vị trực tiếp sử dụng. 

3. Việc hạch toán và theo dõi việc khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị 
văn phòng phổ biến ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện hành. Bộ phận kế toán cơ 
quan, ñơn vị có trách nhiệm xác ñịnh thời gian giao khoán, kinh phí chi trả cho 
người nhận khoán theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này và chi trả ñịnh kỳ hàng tháng 
cùng với thời ñiểm chi trả lương hoặc chi trả theo quý vào thời ñiểm kỳ lương của 
tháng cuối quý. 

4. Các bộ, công chức, viên chức nhận khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết 
bị văn phòng phổ biến có trách nhiệm tự trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, 
thiết bị, ñảm bảo phục vụ yêu cầu công tác. 

 
Chương III 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 9. Trách nhiệm của Sở Tài chính 
1. Hướng dẫn và kiểm tra, ñôn ñốc các ñơn vị chấp hành các quy ñịnh về 

trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, ñơn vị theo 
Quyết ñịnh này. 
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2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết ñịnh về tiêu chuẩn, ñịnh mức (số lượng, 
chủng loại, mức giá) máy móc, thiết bị sử dụng chung và Quyết ñịnh về tiêu chuẩn, 
ñịnh mức (số lượng, chủng loại) máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 10. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị 
Căn cứ tiêu chuẩn, ñịnh mức, chế ñộ quản lý sử dụng máy móc, thiết bị quy ñịnh 

tại Quyết ñịnh này, tình trạng hiện có và nhu cầu cần thiết, các cơ quan, ñơn vị lập kế 
hoạch và dự toán kinh phí mua sắm, tổng hợp trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà 
nước và Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành. 

ðiều 11. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ñược trang bị, sử 
dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, ñơn vị 

Các cá nhân ñược trang bị, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn; bảo ñảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài 
sản ñược giao. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị có ý kiến phản hồi về Sở Tài chính ñể tổng hợp, trình Uỷ ban nhân 
dân tỉnh ñiều chỉnh theo quy ñịnh. 

Những nội dung khác không nêu trong quy ñịnh này thì cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị ñược giao quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị tổ chức thực hiện theo ñúng 
quy ñịnh của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008; Nghị ñịnh số 
52/2009/Nð-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Quyết ñịnh số 58/2015/Qð-TTg 
ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 
01/02/2016 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 46/2016/NQ-HðND ngày 15/7/2016 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên và các văn bản quy ñịnh pháp luật khác có 
liên quan./. 
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